
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 26, ngõ 205/37 Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

23/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐOÀN NGOẠI GIAO

0108472223

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chuẩn bị mặt bằng 4312

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

3. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)

4610

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

7. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể 

5629

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐOÀN 
NGOẠI GIAO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DOAN NGOAI GIAO INVESTMENT 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DNGIC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn kế toán, tài chính, pháp 
luật)

6619(Chính)

10. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính - kế toán)

7020

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

12. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

13. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá ô tô và xe có động cơ khác)

4513

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

15. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

16. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô 
tô và xe có động cơ khác)

4530

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Phá dỡ 4311

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng 

4659
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28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Trông giữ ô tô, xe máy
            - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

32. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản 
(Trừ loại nhà nước cấm)

6820

33. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

34. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
 Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết 
kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước; thiết kế 
thông gió – cấp thoát nhiệt;
- Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng các loại công trình xây 
dựng;
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
- Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật , dịch 
vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như:
+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
+ Thiết kế máy móc và thiết bị;
+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự 
án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến 
trúc giao thông;
+ Hoạt động đo đạc và bản đồ.

7110

35. Quảng cáo 7310

3/4Thời gian đăng từ ngày 23/10/2018 đến ngày 22/11/2018



20.000.000.000 VNĐ

36. Cho thuê xe có động cơ 7710

37. Đại lý du lịch 7911

38. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

39. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

40. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036198002291

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 124 Đặng Xuân Bảng, Phường Cửa Nam, Thành 
phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P807 Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Nguyễn Văn 
Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN MINH PHƯỢNG Nữ
10/08/1998 Kinh Việt Nam

26/10/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036198002291
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 124 Đặng Xuân Bảng, Phường Cửa Nam, Thành 
phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P807 Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Nguyễn Văn 
Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH PHƯỢNG Nữ

10/08/1998 Kinh Việt Nam

26/10/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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